	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


	Số: 146/QĐ-TMNMN
	Nhà Bè, ngày 19 tháng 5 năm 2025        


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non 5 tuổi
Năm học 2024-2025
                                                             
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON
   Căn cứ Thông tư 52/2020 ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Kế hoạch số 1552/KH-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè về Giáo dục Mầm non năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Nhà Bè; 
Căn cứ kế hoạch số 284/KH-TMNMN ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Trường Mầm non Mạ Non về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2024-2025;

Căn cứ vào Báo cáo số 144/BC-TMNMN ngày 15 tháng 5 năm 2025 về Báo cáo tổng kết giáo dục mầm non năm học 2024-2025 của Trường Mầm non Mạ Non;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường Mầm non Mạ Non.    
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi cho 138 học sinh Trường Mầm non Mạ Non năm học 2024-2025 (có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Mỗi trẻ được một giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non 5 tuổi.
Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, giáo viên, nhân viên có liên quan và học sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- TĐKT;

- Lưu: VT, HS.                                                                                              


	HIỆU TRƯỞNG
Huỳnh Mộng Ngọc


DANH SÁCH
Hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non 5 tuổi 

Năm học 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TMNMN ngày      tháng 5 năm 2025 

của Trường Mầm non Mạ Non)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Số GCN
	Lớp
	Công nhận
	Ghi chú

	1
	Đỗ Tấn Tiến
	01
	Lá 1
	Hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non 5 tuổi
	

	2
	Nguyễn Xuân An Nhiên
	02
	Lá 1
	//
	

	3
	Lê Phương Vy
	03
	Lá 1
	//
	

	4
	Trần Minh Hoàng Phúc
	04
	Lá 1
	//
	

	5
	Vũ Nhật Minh
	05
	Lá 1
	//
	

	6
	Lý Huỳnh Tuấn Khang
	06
	Lá 1
	//
	

	7
	Lê Phạm Anh Tuấn
	07
	Lá 1
	//
	

	8
	Trương Minh Khôi
	08
	Lá 1
	//
	

	9
	Trần Thái Huy
	09
	Lá 1
	//
	

	10
	Nguyễn Hà Phong
	10
	Lá 1
	//
	

	11
	Trương Hải Vân
	11
	Lá 1
	//
	

	12
	Nguyễn Đặng Tường Vy
	12
	Lá 1
	//
	

	13
	Trần Nguyễn Quỳnh Nhi
	13
	Lá 1
	//
	

	14
	Hà Gia Nhi
	14
	Lá 1
	//
	

	15
	Nguyễn Thành Danh
	15
	Lá 1
	//
	

	16
	Nguyễn Thái Huy
	16
	Lá 1
	//
	

	17
	Nguyễn Thái Hoàng
	17
	Lá 1
	//
	

	18
	Nguyễn Võ Tuyết Linh
	18
	Lá 1
	//
	

	19
	Trần Nguyễn Hoài Thương
	19
	Lá 1
	//
	

	20
	Trần Yến Mi
	20
	Lá 1
	//
	

	21
	Trần Nguyễn Hoài An
	21
	Lá 1
	//
	

	22
	Phan Ngọc Xuân An
	22
	Lá 1
	//
	

	23
	Nguyễn Phương Linh
	23
	Lá 1
	//
	

	24
	Trần Lê Khải Nguyên
	24
	Lá 1
	//
	

	25
	Phạm Hồ Nhật Đăng
	25
	Lá 1
	//
	

	26
	Đào Hải Đăng
	26
	Lá 1
	//
	

	27
	Hồ Thị An Nhiên
	27
	Lá 1
	//
	

	28
	Nguyễn Hoàng Diệp Anh 
	28
	Lá 1
	//
	

	29
	Nguyễn Bảo Lâm
	29
	Lá 1
	//
	

	30
	Bùi Nguyễn Hiểu Lam
	30
	Lá 1
	//
	

	31
	Trương Phúc Lâm
	31
	Lá 1
	//
	

	32
	Nguyễn Gia Nhi
	32
	Lá 1
	//
	

	33
	Đoái Ngọc Quỳnh Kim
	33
	Lá 1
	//
	

	34
	Hoàng Ngọc Như Ý
	34
	Lá 1
	//
	

	35
	Huỳnh Ngọc Như Ý
	35
	Lá 2
	//
	

	36
	Huỳnh Phạm Nhật Huy
	36
	Lá 2
	//
	

	37
	Điểu Đào An Nhiên
	37
	Lá 2
	//
	

	38
	 Nguyễn Hoàng Thông
	38
	Lá 2
	//
	

	39
	 Nguyễn Minh Khôi
	39
	Lá 2
	//
	

	40
	 Dương Hoài An
	40
	Lá 2
	//
	

	41
	Nguyễn Phúc Huân
	41
	Lá 2
	//
	

	42
	Nguyễn Vũ Thanh Thảo
	42
	Lá 2
	//
	

	43
	Trịnh Ngọc Cát Uyên
	43
	Lá 2
	//
	

	44
	Trần Huy Khang
	44
	Lá 2
	//
	

	45
	Võ Ngọc Diệp
	45
	Lá 2
	//
	

	46
	Nguyễn Linh Đan
	46
	Lá 2
	//
	

	47
	Phạm Minh Khôi
	47
	Lá 2
	//
	

	48
	Trần Ngọc Kim Anh
	48
	Lá 2
	//
	

	49
	Nguyễn Phúc Thịnh
	49
	Lá 2
	//
	

	50
	Đoàn Trần Nguyên Phú
	50
	Lá 2
	//
	

	51
	Trịnh Khang
	51
	Lá 2
	//
	

	52
	Nguyễn Minh Hưng
	52
	Lá 2
	//
	

	53
	Vũ Phương Thảo
	53
	Lá 2
	//
	

	54
	Cao Phan Châu Kỳ
	54
	Lá 2
	//
	

	55
	Nguyễn Trang Bảo Ngọc
	55
	Lá 2
	//
	

	56
	Lê Thiện Triết
	56
	Lá 2
	//
	

	57
	Trần Minh Sơn
	57
	Lá 2
	//
	

	58
	Nguyễn Ngọc Mai Hương
	58
	Lá 2
	//
	

	59
	Trang Minh Khang
	59
	Lá 2
	//
	

	60
	Lê Phan An Nhiên
	60
	Lá 2
	//
	

	61
	Lư Bảo Ngọc
	61
	Lá 2
	//
	

	62
	Lê Võ Hoàng Vũ
	62
	Lá 2
	//
	

	63
	Huỳnh Cát Gia Linh
	63
	Lá 2
	//
	

	64
	Phan Ngọc Bảo Chi
	64
	Lá 2
	//
	

	65
	Lê Ngọc Thanh Tuyền
	65
	Lá 2
	//
	

	66
	Lê Ngọc Thanh Giang
	66
	Lá 2
	//
	

	67
	Nguyễn Đăng Khoa
	67
	Lá 2
	//
	

	68
	Bùi Thanh Thanh
	68
	Lá 2
	//
	

	69
	Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh
	69
	Lá 2
	//
	

	70
	Phạm Minh Phúc
	70
	Lá 2
	//
	

	71
	Trần Nguyễn Hồng Khanh
	71
	Lá 3
	//
	

	72
	Lê Kim Châu
	72
	Lá 3
	//
	

	73
	Võ Lê Tiến Phát
	73
	Lá 3
	//
	

	74
	Mai Đỗ Nhã Lam
	74
	Lá 3
	//
	

	75
	Mai Bùi Minh Khôi
	75
	Lá 3
	//
	

	76
	Nguyễn Trúc Ly
	76
	Lá 3
	//
	

	77
	Hoàng Minh Hùng
	77
	Lá 3
	//
	

	78
	Huỳnh Thanh Khoa
	78
	Lá 3
	//
	

	79
	Nguyễn Khải An
	79
	Lá 3
	//
	

	80
	Mai Bùi Khả Hân
	80
	Lá 3
	//
	

	81
	Võ Ngọc Như Ý
	81
	Lá 3
	//
	

	82
	Trần Tuệ Nhi
	82
	Lá 3
	//
	

	83
	Phạm Thị Trúc Linh
	83
	Lá 3
	//
	

	84
	Nguyễn Hồ Mai Anh
	84
	Lá 3
	//
	

	85
	Võ Mỹ An
	85
	Lá 3
	//
	

	86
	Nguyễn Tấn Vinh
	86
	Lá 3
	//
	

	87
	Nguyễn Trần Nhã Uyên
	87
	Lá 3
	//
	

	88
	Phan Tánh Hiếu
	88
	Lá 3
	//
	

	89
	Nguyễn Đoàn Gia Đạt
	89
	Lá 3
	//
	

	90
	Đặng Minh Thành
	90
	Lá 3
	//
	

	91
	Nguyễn Minh Khang
	91
	Lá 3
	//
	

	92
	Nguyễn Đức Duy
	92
	Lá 3
	//
	

	93
	Mai Thị Diễm Trinh
	93
	Lá 3
	//
	

	94
	Trương Thanh Thu
	94
	Lá 3
	//
	

	95
	Vũ Nguyễn Đức Phát
	95
	Lá 3
	//
	

	96
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	96
	Lá 3
	//
	

	97
	Nguyễn Duy Khang
	97
	Lá 3
	//
	

	98
	Nguyễn Trịnh Minh Anh
	98
	Lá 3
	//
	

	99
	Trần Nguyễn Minh Ngọc
	99
	Lá 3
	//
	

	100
	Trương Trần Tú Vy
	100
	Lá 3
	//
	

	101
	Nguyễn An Phú
	101
	Lá 3
	//
	

	102
	Võ Duy Anh
	102
	Lá 3
	//
	

	103
	Đinh Quang Huy
	103
	Lá 3
	//
	

	104
	Nguyễn Trí Nhân
	104
	Lá 3
	//
	

	105
	Lê Hậu Phước
	105
	Lá 3
	//
	

	106
	Vương Lê Thảo Nguyên
	106
	Lá 4
	//
	

	107
	Châu Ngọc Đan Thư
	107
	Lá 4
	//
	

	108
	Lê Triệu Vỹ
	108
	Lá 4
	//
	

	109
	Phan Hải Châu
	109
	Lá 4
	//
	

	110
	Nguyễn Diệu Mơ
	110
	Lá 4
	//
	

	111
	Phạm Ngọc Diệp
	111
	Lá 4
	//
	

	112
	Thái Bảo Trúc Quỳnh
	112
	Lá 4
	//
	

	113
	Bùi Phạm Linh Lan
	113
	Lá 4
	//
	

	114
	Phan Lê Nguyệt Anh
	114
	Lá 4
	//
	

	115
	Thái Minh Hưng
	115
	Lá 4
	//
	

	116
	Trần Phạm Gia Linh
	116
	Lá 4
	//
	

	117
	Cung Lê Khánh
	117
	Lá 4
	//
	

	118
	Nguyễn Vân Khánh
	118
	Lá 4
	//
	

	119
	Trần Thái Trúc Quỳnh
	119
	Lá 4
	//
	

	120
	Nguyễn Như Ánh Dương
	120
	Lá 4
	//
	

	121
	Huỳnh An Nhiên
	121
	Lá 4
	//
	

	122
	Nguyễn Vũ An Vy
	122
	Lá 4
	//
	

	123
	Nguyễn Đặng Minh Anh
	123
	Lá 4
	//
	

	124
	Lê Minh Toàn
	124
	Lá 4
	//
	

	125
	Nguyễn Quân Bảo
	125
	Lá 4
	//
	

	126
	Đinh Chí Vịnh
	126
	Lá 4
	//
	

	127
	Lê Thị Ánh Dương
	127
	Lá 4
	//
	

	128
	Nguyễn Phước Đăng
	128
	Lá 4
	//
	

	129
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	129
	Lá 4
	//
	

	130
	Đỗ Thiên Vũ
	130
	Lá 4
	//
	

	131
	Phạm Gia Hưng
	131
	Lá 4
	//
	

	132
	Hoàng Nguyên Đức
	132
	Lá 4
	//
	

	133
	Lý Minh Quân
	133
	Lá 4
	//
	

	134
	Nguyễn Qúy Hùng
	134
	Lá 4
	//
	

	135
	Bùi Quang Tuấn
	135
	Lá 4
	//
	

	136
	Nguyễn Vũ Đông Quân
	136
	Lá 4
	//
	

	137
	Hoàng Minh Tân
	137
	Lá 4
	//
	

	138
	Nguyễn Đỗ Khánh Dương
	138
	Lá 4
	//
	


Danh sách trên có 138 học sinh được công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non 5 tuổi./.                                                                                                      
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